     ỦY BAN NHÂN DÂN
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH ĐỒNG NAI
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       Số: 8735/QĐ-UBND                             Biên Hòa, ngày 14 tháng  9  năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề cương bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm thương mại, siêu thị vào quy hoạch ngành Thương mại đến năm 2010, 
định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.




CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 33/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh);
Căn cứ Quyết định số 4321/QĐ.CT.UBT ngày 20/9/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương rà soát quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 có xét đến năm 2020;

Xét đề nghị của sở Thương mại - Du lịch tại văn bản số 299/STMDL-NT ngày 26/6/2006 về việc đề cương và kinh phí thực hiện quy hoạch trung tâm thương mại và siêu thị vào quy hoạch ngành thương mại đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 602/TTr-SKHĐT ngày 25/7/2006 về việc phê duyệt Đề cương rà soát bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị vào quy hoạch ngành thương mại đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị vào quy hoạch ngành thương mại đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt theo Quyết định số 4321/QĐ.CT.UBT ngày 20/9/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (đề cương kèm theo), với những nội dung sau:
Khoản 1. Bổ sung một số nội dung đề cương thể hiện ở các dòng in đậm trong phụ lục kèm theo quyết định, được dựa trên đề cương quy hoạch ngành Thương mại đến năm 2010, định hướng đến 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt theo Quyết định số 4321/QĐ.CT.UBT.
Khoản 2. Kinh phí bổ sung: 72.000.000đ (Bảy bươi hai triệu đồng), từ ngân sách Nhà nước cấp.
Khoản 3. Tiến độ thực hiện: Năm 2006.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày k‎ý.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                       Đinh Quốc Thái


ỦY BAN NHÂN DÂN
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH ĐỒNG NAI
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG
Bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị

vào quy hoạch ngành đến năm 2010, định hướng đến 2020

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
(Kèm theo quyết định số 8735/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 
của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


PHẦN MỞ ĐẦU

I/. ĐẶT VẤN ĐỀ

II/. MỤC TIÊU QUY HOẠCH 

1/. Mục tiêu tổng quát

2/. Mục tiêu cụ thể

3/. Đối tượng, phạm vi quy hoạch
4/. Phương pháp nghiên cứu

5/. Nội dung nghiên cứu

III/. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY HOẠCH
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 1996-2005
I/. TÌNH HÌNH CHUNG
1/. Giới thiệu khái quát về Đồng Nai.

1.1/. Điều kiện tự nhiên

1.2/. Điều kiện xã hội 

2/. Tình hình phát triển một số ngành kinh tế chủ yếu tác động tới sự phát triển thị trường, thương mại Đồng Nai. 

2.1/. Thực trạng phát triển kinh tế Đồng Nai giai đoạn 1996-2005.

2.2/. Tình hình phát triển một số ngành kinh tế chủ yếu

2.2.1/. Công nghiệp và xây dựng

2.2.2/. Phát triển nông nghiệp và nông thôn

2.2.3/. Về giao thông

II/. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI THỜI KỲ 
1996  -  2005

1/. Tổng quan thương mại giai đoạn 1996-2005

2/. Hệ thống tổ chức kinh doanh thương mại tỉnh Đồng Nai

2.1/. Thương nghiệp Nhà nước

2.2/. Thương nghiệp ngoài quốc doanh

2.2.1/. Thương nghiệp hợp tác xã
2.2.2/. Doanh  nghiệp ngoài quốc doanh

2.2.3/.  Hộ kinh doanh cá thể

2.2.4/. Lĩnh vực có vốn đầu tư nước ngoài
3/. Tình hình hoạt động nội thương

3.1/. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa xã hội 

3.2/. Tình hình lưu  thông hàng hóa ra, vào tỉnh Đồng Nai

3.2.1/. Các luồng hàng hóa vào

3.2.2/. Các luồng hàng hóa ra

4/. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

 4.1/. Về xuất khẩu
4.1.1/. Tổng kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu

4.1.2/. Thị trường xuất khẩu chủ yếu, cơ cấu thị trường

4.1.3/. Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng về xuất khẩu

4.1.4/. Khả năng cạnh tranh hàng xuất khẩu Đồng Nai trong thời gian qua

4.2/. Về nhập khẩu
4.2.1/. Tổng kim ngạch và cơ cấu nhập khẩu
4.2.2/. Mặt hàng và thị trường nhập khẩu chủ yếu, cơ cấu thị trường
4.3/. Tình hình nhập siêu, những chính sách và biện pháp hạn chế
4.4/. Đánh giá tình hình xuất, nhập khẩu của tỉnh
4.4.1/. Về xuất khẩu
a) Những thành tựu
b) Những tồn tại
4.4.2/. Về nhập khẩu
a) Những thành tựu
b) Những hạn chế
4.5/. Nguyên nhân của những tồn tại 
4.6/. Những bài học kinh nghiệm
5/. Lao động ngành thương mại

5.1/. Nguồn lao động đã qua đào tạo.

5.2/. Phân theo ngành nghề, khu vực.
6/. Vốn kinh doanh của ngành thương mại.

7/. Cơ sở vật chất - kỹ thuật thương mại tỉnh Đồng Nai

7.1/. Hệ thống chợ

7.2/. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại

7.2.1/. Về siêu thị

7.2.2/. Về trung tâm thương mại

7.3/. Hệ thống cửa hàng xăng dầu

8/. Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về thương mại

8.1/. Tình hình chung

* Phân loại siêu thị, trung tâm thương mại

8.2/. Kết quả thực hiện

8.2.1/. Về sắp xếp tổ chức

8.2.2/. Về thực hiện nhiệm vụ

8.3/. Nhận xét đánh giá

8.3.1/. Ưu điểm

8.3.2/. Hạn chế
III/. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI 1996 - 2005
1/. Những thành tựu

2/. Những hạn chế và tồn tại

3/. Những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế trong phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2006 ĐẾN NĂM 2010

I/. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN  THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI

1/. Dự báo thị trường thế giới

1.1/. Dự báo chung

1.2/. Hội nhập quốc tế 

1.2.1/. Cơ hội đối với Đồng Nai trong điều kiện hội nhập

1.2.2/. Thách thức đối với Đồng Nai trong điều kiện hội nhập

2/. Dự báo thị trường trong nước và quốc tế tác động đến phát triển thương mại Đồng Nai

2.1/. Dự báo thị trường quốc tế

2.1.1/. Thị trường Châu Á

a) Thị trường Nhật Bản
b) Thị trường Trung Quốc
c) Thị trường Hàn Quốc
d) Thị trường Đài Loan 

e) Thị trường các nước ASEAN
2.1.2/. Thị trường CHLB Nga, các nước SNG

2.1.3/. Thị trường EU

2.1.4/. Thị trường Mỹ

2.1.5/. Thị trường Tây Nam Á, Châu Phi và Trung cận Đông

2.2/. Dự báo thị trường trong nước

2.2.1/. Thị trường vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

2.2.2/. Thị trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)

3/. Dự báo nhu cầu thị trường thế giới về sản phẩm hàng hóa Đồng Nai
II/. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010

1/. Các quan điểm phát triển

2/. Mục tiêu phát triển

III/. DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI

1/. Dự báo nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu

2/. Dự báo tổng mức và cơ cấu lưu chuyển hàng hóa bán lẻ xã hội

3/. Dự báo kim ngạch và mặt hàng xuất nhập khẩu

3.1/. Dự báo kim ngạch và mặt hàng xuất khẩu

3.2/.  Dự báo kim ngạch và mặt hàng nhập khẩu

4/.  Dự báo GDP thương mại

IV/. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI ĐẾN 2010

1/. Quy hoạch phát triển thương mại theo không gian thị trường

1.1/. Thị trường đô thị

1.2/. Thị trường nông thôn

2/. Quy hoạch phát triển thương mại theo thành phần kinh tế

2.1/. Củng cố phát triển thương nghiệp Nhà nước

2.2/. Phát triển hợp tác xã thương mại - dịch vụ

2.3/. Phát  triển  thương nghiệp tư nhân

3/. Định hướng phát triển thương mại điện tử

4/. Quy hoạch phát triển trung tâm thương mại

4.1/. Xây dựng mô hình phát triển theo quy mô, phạm vi chức năng hoạt động

4.2/. Xây dựng những yêu cầu quy hoạch chủ yếu về mặt kiến trúc và không gian kiến trúc

4.3/. Tổ chức quản lý

5/. Quy hoạch phát triển siêu thị

5.1/. Xây dựng mô hình phát triển theo quy mô, phạm vi chức năng họat động

5.2/. Xây dựng những yêu cầu quy hoạch chủ yếu về mặt kiến trúc và không gian kiến trúc

5.3/. Tổ chức quản lý

6/. Quy hoạch hệ thống kho đầu mối

7/. Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ

8/. Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu
V/. TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
VI/. PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG XUẤT KHẨU

1/. Nhóm hàng nông sản

2/. Nhóm sản phẩm chế biến và chế tạo

3/. Sản phẩm hàm lượng công nghệ và chất xám cao

4/. Xuất khẩu dịch vụ

VII/. ĐỊNH HƯỚNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

PHẦN THỨ BA

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2006 ĐẾN NĂM 2010
I/. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA

1/. Hỗ trợ các thành phần kinh tế hoạt động bình đẳng trên thị trường

1.1/. Củng cố thương nghiệp Nhà nước

1.2/. Khuyến khích và hỗ trợ thương nghiệp tập thể

1.3/. Hỗ trợ hoạt động thương nhân

2/. Tổ chức nguồn hàng nội tiêu và kênh lưu thông phân phối hàng hóa
II/. CÁC GIẢI PHÁP VỀ MẶT HÀNG

1/. Xây dựng nguồn hàng, tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất hàng xuất khẩu

2/. Giải pháp đối với các nhóm hàng chủ lực

2.1/. Đối với nhóm hàng gia công

2.2/. Đối với nhóm hàng chế biến chế tạo

2.3/. Đối với nhóm sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao

III/. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

1/. Củng cố thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu
2/. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử

3/. Giải pháp phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại
IV/. CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ

1/. Đầu tư công nghệ tiên tiến

2/. Đào tạo nhân lực

3/. Tăng cường việc huy động vốn, thu hút đầu tư

4/. Hoàn thiện và đổi mới nội dung quản lý Nhà nước về thị trường và hoạt động thương mại
PHẦN THỨ TƯ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1/. Sở Thương mại - Du lịch

2/. UBND các huyện, thị xã, thành phố

3/. Sở Kế hoạch và Đầu tư

4/. Các Sở, ngành quản lý sản xuất như: công nghiệp, nông nghiệp:
5/. Sở Lao động - TBXH

6/. Sở Nội vụ

II/.  KẾT LUẬN

III/. KIẾN NGHỊ

1/. Về chủ trương, chính sách

2/. Về tài chính

3/. Cụ thể hóa chức năng QLNN
                                                                                    KT. CHỦ TỊCH

                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                    Đinh Quốc Thái







